
Nhóm trẻ 

Chủ đề: TRƯỜNG MĂNG NON CỦA BÉ 

Thời gian: 4 tuần ( từ ngày 15/09/2025 đến 10/10/2025 ) 

 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 

 

 

I.  MỤC TIÊU: 

➢ PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT: 

- Trẻ biết các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhịp. (MT 1) 

- Trẻ biết đi theo hiệu lệnh vật chuẩn, đi trong đường hẹp có hai đường thẳng song 

song, đi theo đường ngoằn ngoèo dài 3 - 4 m, rộng 25 - 30cm đi đều bước, đi đều 

bước có cầm vật. (MT 3) 

-  Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định có một số thói quen tốt giữa cơ thể sạch sẽ  

(MT 10). 

➢ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC: 

-Trẻ biết về tên trường, tên lớp. Các hoạt trong ngày ở lớp.(MT 18) 

-Trẻ nhận biết về một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng, vị trí trong 

không gian so với bản thân.(MT 20) 

➢ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ: 

- Trẻ nói đúng tên mình, tên cô, tên các bạn trong lớp, nói đúng tên những người thân 

trong gia đình, tên các cô , các bác trong trường. Tên trường, lớp, đặc điểm công dụng 

của đồ dùng, đồ chơi. (MT 30) 

- Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ.(MT 31) 

- Diễn đạt được hiểu biết bằng những câu nói đơn giản (MT 32) 

- Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các bài về chủ đề biết kể chuyện cùng cô (MT 33) 

➢ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM , KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ: 

- Thích đi học, thích chơi với bạn, chơi biết nhường nhịn bạn (MT 45) 

- Biết chào hỏi người lớn khi đến lớp, ra về, biết thực hiện một số yêu cầu đơn giản 

của người lớn. (MT 47) 

- Làm quen với bài hát và các động tác vận động theo nhạc, làm quen với đất nặn cách 

cầm bút phấn(MT 49) 

- Cháu tô màu và xé dán khéo léo, biết tạo ra các sản phẩm từ đất nặn. Không nghịch 

của bạn, chơi xong cất đúng qui định. (MT 51) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. MẠNG CHỦ ĐỀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tuần 1: 

LỚP HỌC CỦA BÉ 

Từ ngày 15/09 đến ngày 
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Tuần 2: 

NHỮNG ĐỒ CHƠI BÉ 

THÍCH 
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TRƯỜNG MĂNG NON CỦA BÉ 

- Số tuần: 04 tuần  

- Thời gian : từ ngày 15/9 đến ngày 10/10/2025 

 

Tuần 3: 

CÁC BẠN CỦA BÉ 

Từ ngày 29/09 đến ngày 

03/10/2025 

 

Tuần 4: 

BÉ VÀ CÔ GIÁO 

Từ ngày 06/10 đến ngày 

10/10/2025 

 

 



MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 1: LỚP HỌC CỦA BÉ 

Thời gian từ 15/9 đến ngày 19/9/2025 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết các động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp theo 

nhịp.  

(MT 1) 

 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng cùng cô và bạn. 

Cháu biết thực hiện vận 

động theo bài hát: Nào cùng 

tập thể dục 

-Thể dục sáng 

VĐ theo bài hát: Nào 

cùng tập thể dục 

  

 Trẻ biết đi theo hiệu lệnh (MT 

3) 

 

Trẻ làm quen với khẩu lệnh 

và thực hiện được vận động 

đi theo hiệu lệnh của cô. 

- TDGH: Đi theo hiệu 

lệnh 

 

 Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định có một số thói quen tốt giữ 

cơ thể sạch sẽ. (MT 10) 

 

 Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi 

qui định Bước đầu trẻ có 

một số thói quen giữ gìn vệ 

sinh cá nhân như lau mặt, 

rửa tay trước khi ăn, sau khi 

đi vệ sinh, khi bị bẩn.  

- Hoạt đông đón trẻ- trả 

trẻ: Giáo dục trẻ biết đi 

vệ sinh đúng nơi qui định 

-Hoạt động vệ sinh 

trước- Sau khi ăn 

 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết về tên trường, tên lớp. 

Các hoạt động trong ngày ở lớp. 

(MT 18) 

 

Trẻ biết các hoạt động trong 

ngày hội đến trường của bé và 

yêu thích khi tham gia vào 

ngày hội đó. Trẻ biết tên 

trường, lên lớp của mình theo 

sự hướng dẫn của cô 

-Hoạt đông đón trẻ- trả 

trẻ: Cô hướng dẫn giúp 

trẻ nhận biết ngày hội đến 

trường của bé, biết tên 

trường, tên lớp, tên cô 

giáo. 

- NBTN: Tên trường, lớp 

nhà trẻ của bé 

Trẻ nhận biết về một số màu cơ 

bản, kích thước, hình dạng, số 

lượng, vị trí trong không gian so 

với bản thân.(MT 20) 

    

 Trẻ nhận biết và phân biệt 

được màu đỏ- màu xanh và 

chơi được trò chơi phân biệt 

được hai màu theo hướng 

dẫn của cô 

- NBPB: Màu đỏ- Màu 

xanh 

Phát triển ngôn ngữ 

Trẻ nói đúng tên mình, tên cô, 

tên các bạn trong lớp, nói đúng 

tên những người thân trong gia 

đình, tên các cô , các bác trong 

trường. Tên trường, lớp, đặc 

điểm công dụng của đồ dùng, đồ 

chơi. 

 (MT 30) 

 Trẻ nói được tên mình, tên 

cô, tên các bạn trong lớp, tên 

các cô, các bác trong trường. 

Khi được hỏi.  

- NBTN: Tên trường, lớp 

nhà trẻ của bé 

- HĐ đón trẻ 

- HĐ nêu gương  

 



Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ. 

(MT 31) 

 

Cháu nghe hiểu lời nói Nói 

vuốt đuôi theo cô. Cháu biết 

diễn đạt câu đơn 3-4 từ theo 

sự hướng dẫn của cô khi 

quan sát cây sa kê 

- HĐNT: Quan sát cây sa 

kê  

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các 

bài về chủ đề biết kể chuyện 

cùng cô (MT 33) 

 

Cháu biết đọc vuốt đuôi theo 

cô các bài thơ, ca dao về chủ 

đề. Biết lắng nghe cô đọc 

thơ, kể chuyện và trả lời 

được 1 vài câu hỏi theo sự 

hướng dẫn của cô. 

- Thơ: Bạn mới 

- Kể chuyện: Cháu chào 

ông ạ 

 

Phát triển tinh cảm và quan hệ xã hội 

Thích đi học, thích chơi với bạn, 

chơi biết nhường nhịn bạn (MT 

45) 

 

Trẻ yêu thích đi học, đi học 

không khóc nhè. Bước đầu 

biết chia sẻ, nhường nhịn 

bạn trong khi chơi. 

 

- HĐ vui chơi 

+ PV: Chơi với búp bê 

+ XD: Xây đường đi 

+ HT: Xem tranh Chủ đề 

“Trường mầm non Măng 

Non của bé”, ghép tranh. 

- HĐNT: TCVĐ: Làm 

theo người dẫn đầu 

- HĐC: HDTC mới: 

Đuổi bắt cô giáo 

Biết chào hỏi người lớn khi đến 

lớp, ra về, biết thực hiện một số 

yêu cầu đơn giản của người lớn. 

 (MT 47) 

    

Cháu ngoan, lễ phép biết 

chào cô, chào ba mẹ khi đến 

lớp, khi ra về. Biết lắng nghe 

và thực hiện được một số 

yêu cầu của người lớn. 

- HĐ đón- trả trẻ 

-HĐ nêu gương. 

Làm quen với bài hát và các 

động tác vận động theo nhạc, 

làm quen với đất nặn cách cầm 

bút phấn 

(MT 49) 

 

Cháu thích nghe nhạc, bước 

đầu làm quen với giai điệu, 

hát và vận động theo nhạc 

theo sự hướng dẫn của cô. 

Bước đầu cháu làm quen với 

bút màu và giấy tập theo sự 

hướng dẫn của cô. 

- GDAN: Đi học về 

- Tạo hình: Làm quen với 

màu vẽ 

- HĐVC: 

 + NT: Hát bài hát về 

trường mầm non, tô màu 

chủ đề 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 1: LỚP HỌC CỦA BÉ 

Từ ngày 15/09 đến ngày 19/09/2025 

Hoạt động Thứ hai 

15/09/2025 

Thứ ba 

16/09/2025 

Thứ tư 

17/09/2025 

Thứ năm 

18/09/2025 

Thứ sáu 

19/09/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe 

của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: “Lớp học của bé”: Lớp bé là lớp nào? Trong lớp 

có những đồ chơi gì? 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc, chơi: “Dung dăng 

dung dẻ”.  

Thể dục 

sáng 
Tập theo bài hát: Nào cùng tập thể dục  

Hoạt động 

ngoài trời 

 

- Quan sát 

cây sa kê 

 

- TCVĐ: 

Làm theo 

người dẫn 

đầu 

-  Quan sát 

cây sa kê (Lá) 

 

- TCVĐ: Làm 

theo người dẫn 

đầu 

- Quan sát 

cây sa kê 

(Thân) 

 

-TCVĐ: 

Làm theo 

người dẫn 

đầu 

- Quan sát cây 

sa kê (Trái) 

 

-TCVĐ: 

Làm theo 

người dẫn đầu 

- Chăm sóc 

vườn hoa 

 

-TCVĐ: 

Làm theo 

người dẫn đầu 

 

 

Hoạt động 

có chủ 

định 

 

NBTN 

Tên trường, 

lớp nhà trẻ 

của bé 

 

PTVĐ 

Đi theo hiệu 

lệnh 

TCVĐ: 

Làm theo 

người dẫn đầu 

Tạo hình: 

Làm quen 

với màu vẽ 

 

GDAN 

Đi học về 

(TT Dạy hát) 

Nhóm 1A 

GDAN 

Đi học về 

(TT Dạy hát) 

Nhóm 1B 

Thơ: Bạn mới 

NBPB: 

Màu đỏ- Màu 

xanh 

Kể chuyện: 

Cháu chào ông 

ạ (TT: kể 

chuyện) 

Hoạt động 

vui chơi  

- Góc phân vai: Chơi với búp bê 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “bé làm quen với trường mầm non”, ghép tranh 

- Góc xây dựng: Xếp đường đi 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về trường mầm non, tô màu chủ đề 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

Đuổi bắt cô 

giáo 

Ôn thơ: 

Bạn mới 

 

Ôn bài hát 

trong chủ đề 

 

Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

 

Ôn chuyện: 

Cháu chào ông 

ạ 

Sinh hoạt 

phòng máy 

(Nhóm 1A) 

Sinh hoạt 

phòng máy 

(Nhóm 1B) 

Sinh hoạt 

phòng thư 

viện 

(Nhóm 1A) 

Sinh hoạt 

phòng thư 

viện 

(Nhóm 1B) 

Sinh hoạt tập 

thể 

Trả trẻ 
- Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 



MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 2: NHỮNG ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH 

Thời gian từ 22/9 đến ngày 26/9/2025 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết các động tác phát triển các 

nhóm cơ và hô hấp theo nhịp.  

(MT 1) 

 

Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng cùng cô và bạn. 

Cháu biết thực hiện vận 

động theo bài hát: Nào cùng 

tập thể dục 

-Thể dục sáng 

VĐ theo bài hát: Nào 

cùng tập thể dục 

 

Trẻ biết đi theo hiệu lệnh (MT 3) 

 

Trẻ làm quen với khẩu lệnh 

và thực hiện được vận động 

đi trong đường hẹp theo hiệu 

lệnh của cô 

- TDGH: Đi trong đường 

hẹp 

 

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định có một số thói quen tốt giữa 

cơ thể sạch sẽ. (MT 10) 

 

Bước đầu trẻ có một số thói 

quen giữ gìn vệ sinh cá nhân 

như lau mặt, rửa tay trước 

khi ăn sau khi đi vệ sinh, khi 

bị bẩn. Biết đi vệ sinh đúng 

nơi qui định. 

- Hoạt đông đón trẻ- trả 

trẻ: Giáo dục trẻ biết đi 

vệ sinh đúng nơi qui định 

-Hoạt động vệ sinh 

trước- Sau khi ăn 

 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết về tên trường, tên lớp. Các 

hoạt động trong ngày ở lớp.(MT 

18) 

 

Trẻ biết tên các đồ dùng đồ 

chơi trong lớp theo sự hướng 

dẫn của cô 

Hoạt đông đón trẻ- trả 

trẻ: Cô hướng dẫn giúp 

trẻ nhận biết phân biệt tên 

đồ dung, đồ chơi trong 

lớp. 

Trẻ nhận biết về một số màu cơ 

bản, kích thước, hình dạng, số 

lượng, vị trí trong không gian so 

với bản thân. 

(MT 20) 

Trẻ biết tên gọi, màu sắc, 

kích thước to- nhỏ của quả 

bóng và một số đồ dung, đồ 

chơi trong lớp. 

- NBPB Bóng to- Bóng 

nhỏ 

 

Phát triển ngôn ngữ 

Trẻ nói đúng tên mình, tên cô, tên 

các bạn trong lớp, nói đúng tên 

những người thân trong gia đình, 

tên các cô , các bác trong trường. 

Tên trường, lớp, đặc điểm công 

dụng của đồ dùng, đồ chơi. (MT 

30) 

Trẻ nói được tên tên đồ dùng 

đặc điểm công dụng của đồ 

dùng, đồ chơi theo gợi ý của 

cô như quả bóng- Búp bê. 

 

- NBTN: Quả bóng- Búp 

bê 

- HĐ đón trẻ 

- HĐ nêu gương  

 



Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ.(MT 

31) 

 

Cháu nghe hiểu lời nói. Nói 

vuốt đuôi theo cô. Cháu biết 

diễn đạt câu đơn 3-4 từ theo 

sự hướng dẫn của cô. Khi 

tham gia vui chơi với bạn. 

- HĐ vui chơi 

+ PV: Cho búp bê ăn 

 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các bài 

về chủ đề biết kể chuyện cùng cô 

(MT 33) 

 

Cháu biết đọc vuốt đuôi theo 

cô các bài thơ, ca dao về chủ 

đề. Biết lắng nghe cô đọc 

thơ, kể chuyện và trả lời 

được 1 vài câu hỏi theo sự 

hướng dẫn của cô. 

- Thơ: Của chung 

- Kể chuyện: Cháu chào 

ông ạ 

 

 

Diễn đạt được hiểu biết bằng 

những câu nói đơn giản (MT 32) 

 

Cháu biết quan sát và diễn 

đạt sự hiểu biết của mình về 

sự vật, hiện tượng xung 

quanh khi đươc hỏi.   

- HĐNT: Quan sát đồ 

chơi ngoài trời  

Phát triển tinh cảm và quan hệ xã hội 

Thích đi học, thích chơi với bạn, 

chơi biết nhường nhịn bạn (MT 

45) 

 

Trẻ yêu thích đi học, đi học 

không khóc nhè. Bước đầu 

biết chia sẻ, nhường nhịn 

bạn trong khi chơi. 

 

- HĐ vui chơi 

+ PV: Cho búp bê ăn 

+ XD: Xây đường đi 

+ HT: Xem tranh Chủ đề 

“Trường mầm non Măng 

Non của bé”, ghép tranh. 

- HĐNT: TCVĐ: Bóng 

tròn to 

 - HĐC: HDTC mới: Bắt 

trước tạo dáng 

Biết chào hỏi người lớn khi đến 

lớp, ra về, biết thực hiện một số 

yêu cầu đơn giản của người lớn. 

(MT 47) 

    

Cháu ngoan, lễ phép biết 

chào cô, chào ba mẹ khi đến 

lớp, khi ra về. Biết lắng nghe 

và thực hiện được một số 

yêu cầu của người lớn. 

- HĐ đón- trả trẻ 

-HĐ nêu gương. 

Làm quen với bài hát và các động 

tác vận động theo nhạc, làm quen 

với đất nặn cách cầm bút phấn 

(MT 49) 

 

Trẻ thích nghe hát, nghe 

nhạc với các giai điệu khác 

nhau 

Cháu biết cầm viết tô, vẽ các 

nét nghuệch ngoạc theo khả 

năng trong hoạt động vui 

chơi. 

- GDAN: Cô và mẹ 

- HĐVC: 

 + NT: Hát bài hát về 

trường mầm non, tô màu 

chủ đề 

 Cháu tô màu và xé dán khéo léo, 

biết tạo ra các sản phẩm từ đất nặn. 

Không nghịch của bạn, chơi xong 

cất đúng qui định. (MT 51) 

 

Cháu biết cách cầm viết di 

màu quả bóng theo sự hướng 

dẫn của cô. Biết giữ gìn sản 

phẩm, không vẽ bậy lên tập 

hay xé tập. 

- Tạo hình: Di màu quả 

bóng (Trang 2) 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 2: NHỮNG ĐỒ CHƠI BÉ THÍCH 

         Từ ngày 22/09/2025 đến 26/09/2025 

 

Hoạt động 
Thứ hai 

22/09/2025 

Thứ ba 

23/09/2025 

Thứ tư 

24/09/2025 

Thứ năm 

25/09/2025 

Thứ sáu 

26/09/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe 

của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: “Những đồ chơi bé thích”: Lớp bé là lớp nào? 

Trong lớp có những đồ chơi gì? - Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ 

chơi các góc, chơi: “Chi chi chành chành”.  

Thể dục 

sáng 

 

Tập theo bài hát: Nào cùng tập thể dục 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

- Quan sát 

đồ chơi 

ngoài trời 

khu vực 

trước lớp 1A 

- TCVĐ: 

Bóng tròn to 

- Quan sát đồ 

chơi ngoài 

trời 

khu vực trước 

lớp chồi 1 

-TCVĐ: Bóng 

tròn to 

- Quan sát 

đồ chơi 

ngoài trời 

khu vực 

trước lớp 1B 

- TCVĐ: 

Bóng tròn to 

- Quan sát đồ 

chơi ngoài 

trời khu vực 

trước lớp 

mầm 2 

-TCVĐ: Bóng 

tròn to 

 - Chăm sóc 

vườn hoa 

- TCVĐ: 

Bóng tròn to 

 

 

 

Hoạt động 

có chủ định 

 

NBTN 

Quả bóng- 

búp bê 

PTVĐ 

Đi trong đường 

hẹp 

-TCVĐ:Bắt 

trước tạo dáng 

TẠO HÌNH:  

Di màu quả 

bóng 

(Trang 2) 

GDAN 

“Cô và mẹ” 

(TT Nghe hát) 

Nhóm 1A 

GDAN 

“Cô và mẹ” 

(TT Nghe 

hát) 

Nhóm 1B 

Thơ: 

“Của chung” 

(TT: Dạy thơ) 

NBPB 

Bóng to -Bóng 

nhỏ 

Kể chuyện 

Cháu chào 

ông ạ 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Cho búp bê ăn 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Trường mầm non của bé”, ghép tranh 

- Góc xây dựng: Xếp đường đi 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về trường mầm non, tô màu theo chủ đề 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

“Bắt trước tạo 

dáng”. 

Ôn thơ: 

Của chung 

Ôn bài hát 

trong chủ đề 

Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

Ôn kể 

chuyện: 

Bé chơi đồ 

chơi 

Sinh hoạt 

phòng máy 

(Nhóm 1A) 

Sinh hoạt 

phòng máy 

(Nhóm 1B) 

Sinh hoạt 

phòng thư 

viện 

(Nhóm 1A) 

Sinh hoạt 

phòng thư viện 

(Nhóm 1B) 

Sinh hoạt tập 

thể 

Trả trẻ 
- Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 

 



MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 3: CÁC BẠN CỦA BÉ 

Thời gian từ 29/9 đến ngày 03/10/2025 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết các động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp theo nhịp.  

(MT 1) 

 

Trẻ tập được các động tác thể 

dục sáng cùng cô và bạn. Cháu 

biết thực hiện vận động theo bài 

hát: Nào cùng tập thể dục 

-Thể dục sáng 

VĐ theo bài hát: Nào 

cùng tập thể dục 

 

Trẻ biết đi theo hiệu lệnh (MT 3) 

 

Trẻ làm quen với khẩu lệnh và 

thực hiện được vận động đi trong 

đường hẹp  có mang vật trên tay 

theo hướng dẫn của cô 

- TDGH: Đi trong 

đường hẹp có mang vật 

trên tay 

 

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định có một số thói quen tốt giữa 

cơ thể sạch sẽ. (MT 10) 

 

Bước đầu trẻ có một số thói quen 

giữ gìn vệ sinh cá nhân như lau 

mặt, rửa tay trước khi ăn sau khi 

đi vệ sinh, khi bị bẩn. Biết đi vệ 

sinh đúng nơi qui định. 

- Hoạt đông đón trẻ- trả 

trẻ: Giáo dục trẻ biết đi 

vệ sinh đúng nơi qui định 

-Hoạt động vệ sinh 

trước- Sau khi ăn 

 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết về tên trường, tên lớp. 

Các hoạt động trong ngày ở lớp. 

(MT 18) 

 

Trẻ biết tên các bạn của bé trong 

lớp theo sự hướng dẫn của cô 

Hoạt đông đón trẻ- trả 

trẻ: Cô hướng dẫn giúp 

trẻ nhận biết tên các bạn 

của bé trong lớp. 

- NBTN: Tên các bạn 

của bé 

Trẻ nhận biết về một số màu cơ 

bản, kích thước, hình dạng, số 

lượng, vị trí trong không gian so 

với bản thân.(MT 20) 

    

Trẻ nhận biết và phân biệt được 

màu đỏ - màu vàng và chơi được 

trò chơi phân biệt được hai màu 

theo hướng dẫn của cô 

- NBPB: Màu đỏ- Màu 

vàng 

Phát triển ngôn ngữ 

Trẻ nói đúng tên mình, tên cô, tên 

các bạn trong lớp, nói đúng tên 

những người thân trong gia đình, 

tên các cô , các bác trong trường. 

Tên trường, lớp, đặc điểm công 

dụng của đồ dùng, đồ chơi. 

 (MT 30) 

Trẻ nói được tên mình, tên cô, 

tên các bạn trong lớp, tên các cô, 

các bác trong trường theo gợi ý 

của cô. 

 

- NBTN: Tên các bạn 

của bé 

- HĐ đón trẻ 

- HĐ nêu gương  

 

Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ. 

(MT 31) 

 

 Cháu nghe hiểu lời nói. Nói 

vuốt đuôi theo cô. Cháu biết diễn 

đạt câu đơn 3-4 từ theo sự hướng 

- HĐ vui chơi 

+ PV: Ru búp bê ngủ- 

Xâu vòng hoa tặng cô 



dẫn của cô. Biết thể hiện vai 

chơi và giao tiếp với bạn trong 

khi chơi. 

 

 

 

Diễn đạt được hiểu biết bằng 

những câu nói đơn giản (MT 32) 

 

 Cháu biết quan sát và diễn đạt 

sự hiểu biết của mình về sự vật, 

hiện tượng xung quanh khi đươc 

hỏi.   

- HĐNT: Quan sát hoa 

dâm bụt 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các 

bài về chủ đề biết kể chuyện cùng 

cô (MT 33) 

 

Cháu biết đọc vuốt đuôi theo cô 

các bài thơ, ca dao về chủ đề. 

Biết lắng nghe cô đọc thơ, kể 

chuyện và trả lời được 1 vài câu 

hỏi theo sự hướng dẫn của cô. 

- Thơ: Bạn mới 

- Kể chuyện: Đôi bạn 

nhỏ 

 

 

Phát triển tinh cảm và quan hệ xã hội 

Thích đi học, thích chơi với bạn, 

chơi biết nhường nhịn bạn (MT 

45) 

 

Trẻ yêu thích đi học, đi học 

không khóc nhè. Bước đầu biết 

chia sẻ, nhường nhịn bạn trong 

khi chơi. 

 

- HĐ vui chơi 

+ PV: Ru búp bê ngủ- 

Xâu vòng hoa tặng cô 

+ XD: Xây đường đi 

+ HT: Xem tranh Chủ đề 

“Trường mầm non Măng 

Non của bé”, ghép tranh. 

- HĐNT: TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

 - HĐC: HDTC mới: 

Đuổi bắt bóng 

Biết chào hỏi người lớn khi đến 

lớp, ra về, biết thực hiện một số 

yêu cầu đơn giản của người lớn.  

(MT 47) 

    

Cháu ngoan, lễ phép biết chào 

cô, chào ba mẹ khi đến lớp, khi 

ra về. Biết lắng nghe và thực 

hiện được một số yêu cầu của 

người lớn. 

- HĐ đón- trả trẻ 

-HĐ nêu gương. 

Làm quen với bài hát và các động 

tác vận động theo nhạc, làm quen 

với đất nặn cách cầm bút phấn 

 (MT 49) 

 

Trẻ thích nghe hát, nghe nhạc 

với các giai điệu khác nhau 

Cháu biết cầm viết tô, vẽ các nét 

nghuệch ngoạc theo khả năng  

- GDAN: Vui đến trường 

- HĐVC: 

 + NT: Hát bài hát về 

trường mầm non, tô màu 

chủ đề 

Cháu tô màu và xé dán khéo léo, 

biết tạo ra các sản phẩm từ đất 

nặn. Không nghịch của bạn, chơi 

xong cất đúng qui định. (MT 51) 

 

Cháu biết cách cầm viết tô màu 

chiếc yếm theo sự hướng dẫn 

của cô. Biết giữ gìn sản phẩm, 

không vẽ bậy lên tập hay xé tập. 

- Tạo hình: Tô màu 

chiếc yếm (Trang 3) 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3: CÁC BẠN CỦA BÉ 

 Từ ngày 29/09/2025đến 03/10/2025  

Hoạt động 
Thứ hai 

29/09/2025 

Thứ ba 

30/09/2025 

Thứ tư 

01/10/2025 

Thứ năm 

02/10/2025 

Thứ sáu 

03/10/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe 

của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: “Các bạn của bé” 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề: Trường mầm non của bé. Cho trẻ chơi đồ chơi các 

góc, chơi: “Chi chi chành chành”.  

Thể dục 

sáng 

Tập theo bài hát: Nào cùng tập thể dục 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

- Quan sát 

hoa dâm bụt 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

- Quan sát hoa 

dâm bụt (Lá) 

-TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

- Quan sát hoa 

dâm bụt (Thân) 

- TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ 

- Quan sát 

hoa dâm bụt 

(Hoa) 

-TCVĐ Dung 

dăng dung dẻ 

- Quan sát 

bầu trời thời 

tiết 

- TCVĐ: 

Dung dăng 

dung dẻ 

 

 

Hoạt động 

có chủ 

định 

 

NBTN 

Tên các bạn 

của bé 

 

PTVĐ 

Đi trong đường 

hẹp có mang 

vật trên tay 

-TCVĐ: Đuổi 

bắt bóng 

Tạo Hình 

Tô màu chiếc 

yếm 

Trang 3 

 

 

GDAN 

“Vui đến 

trường” 

(TT Dạy hát) 

Nhóm 1A 

GDAN 

“Vui đến 

trường” 

(TT Dạy hát) 

Nhóm 1B 

Thơ: Bạn mới 

NBPB 

Màu đỏ- Màu 

vàng 

Kể chuyện 

Chuyện: 

“Đôi bạn nhỏ” 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Ru búp bê ngủ- Xâu vòng hoa tặng cô 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Trường mầm non của bé”, ghép tranh 

- Góc xây dựng: Xây hàng rào 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về trường mầm non, nặn, tô màu, theo chủ đề 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

Đuổi bắt 

bóng 

Ôn thơ: 

Bạn mới 

Ôn bài hát trong 

chủ đề 

Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

Ôn chuyện: 

Đôi bạn nhỏ 

Sinh hoạt 

phòng máy 

(Nhóm 1A) 

Sinh hoạt 

phòng máy 

(Nhóm 1B) 

Sinh hoạt phòng 

thư viện 

(Nhóm 1A) 

Sinh hoạt 

phòng thư 

viện 

(Nhóm 1B) 

Sinh hoạt tập 

thể 

Trả trẻ 
- Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 

 

 

 

  



MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 4: BÉ VÀ CÔ GIÁO 

Thời gian từ 06/10 đến ngày 10/10/2025 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết các động tác phát triển 

các nhóm cơ và hô hấp theo 

nhịp.  

(MT 1) 

Trẻ tập được các động tác thể 

dục sáng cùng cô và bạn. Cháu 

biết thực hiện vận động theo bài 

hát: Nào cùng tập thể dục 

-Thể dục sáng 

VĐ theo bài hát: Nào cùng 

tập thể dục 

 

Trẻ biết đi theo hiệu lệnh (MT 

3) 

 

Trẻ làm quen với khẩu lệnh và 

thực hiện được vận động đi theo 

đường ngoằn ngoèo  theo hướng 

dẫn của cô. 

- TDGH: Đi theo đường 

ngoằn ngoèo 

 

 

Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định có một số thói quen tốt giữa 

cơ thể sạch sẽ. (MT 10) 

 

Bước đầu trẻ có một số thói quen 

giữ gìn vệ sinh cá nhân như lau 

mặt, rửa tay trước khi ăn sau khi 

đi vệ sinh, khi bị bẩn. Biết đi vệ 

sinh đúng nơi qui định. 

- Hoạt đông đón trẻ- trả 

trẻ: Giáo dục trẻ biết đi vệ 

sinh đúng nơi qui định 

-Hoạt động vệ sinh 

trước- Sau khi ăn 

Phát triển nhận thức 

Trẻ biết về tên trường, tên lớp. 

Các hoạt động trong ngày ở 

lớp.(MT 18) 

 

Trẻ biết tên cô giáo, tên các bạn 

của bé trong lớp theo sự hướng 

dẫn của cô. Biết được công việc 

hàng ngày của cô giáo trong lớp, 

các hoạt động của trẻ một ngày 

trên lớp. 

Hoạt đông đón trẻ- trả 

trẻ: Cô hướng dẫn giúp trẻ 

nhận biết tên cô, tên các 

bạn của bé trong lớp. Biết 

công việc hàng ngày của 

cô giáo trong lớp, các hoạt 

động của trẻ một ngày trên 

lớp. 

- NBTN: Cô giáo 

Trẻ nhận biết về một số màu cơ 

bản, kích thước, hình dạng, số 

lượng, vị trí trong không gian so 

với bản thân.(MT 20) 

Trẻ biết tên gọi, màu sắc, kích 

thước của búp bê theo hướng 

dẫn của cô. 

 

- NBPB: Búp bê to- Búp 

bê nhỏ 

 

Phát triển ngôn ngữ 

Trẻ nói đúng tên mình, tên cô, 

tên các bạn trong lớp, nói đúng 

tên những người thân trong gia 

đình, tên các cô , các bác trong 

trường. Tên trường, lớp, đặc 

điểm công dụng của đồ dùng, đồ 

chơi. (MT 30) 

Trẻ nói được tên cô giáo, công 

việc hằng ngày của cô giáo trong 

lớp theo gợi ý của cô. 

 

- NBTN: Cô giáo 

- HĐ đón trẻ 

- HĐ nêu gương  

 

Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ. 

(MT 31) 

 

Cháu nghe hiểu lời nói. Nói vuốt 

đuôi theo cô. Cháu biết diễn đạt 

câu đơn 3-4 từ theo sự hướng 

- HĐ vui chơi 

+ PV: Chơi với búp bê- 

Xâu vòng hoa tặng cô 



dẫn của cô. Biết thể hiện vai 

chơi giao tiếp với bạn khi chơi. 

 

Diễn đạt được hiểu biết bằng 

những câu nói đơn giản (MT 32) 

 

Cháu biết quan sát và diễn đạt sự 

hiểu biết của mình về sự vật, 

hiện tượng xung quanh khi quan 

sát cây và được hỏi theo gợi ý 

của cô. 

- HĐNT: Quan sát: cây 

hoa trang 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các 

bài về chủ đề biết kể chuyện 

cùng cô (MT 33) 

 

Cháu biết đọc vuốt đuôi theo cô 

các bài thơ, ca dao về chủ đề. 

Biết lắng nghe cô đọc thơ, kể 

chuyện và trả lời được 1 vài câu 

hỏi theo sự hướng dẫn của cô. 

- Thơ: Cô giáo 

- Kể chuyện: Cô giáo của 

em 

 

 

Phát triển tinh cảm và quan hệ xã hội 

Thích đi học, thích chơi với bạn, 

chơi biết nhường nhịn bạn (MT 

45) 

 

  Trẻ yêu thích đi học, đi học 

không khóc nhè. Bước đầu biết 

chia sẻ, nhường nhịn bạn trong 

khi chơi. 

 

- HĐ vui chơi 

+ PV: Chơi với búp bê- 

Xâu vòng hoa tặng cô 

+ XD: Xây đường đi 

+ HT: Xem tranh Chủ đề 

“Trường mầm non Măng 

Non của bé”, ghép tranh. 

- HĐNT: TCVĐ: Đuổi bắt 

bóng  

- HĐC: HDTC mới: 

Nhảy theo bóng nảy 

 Biết chào hỏi người lớn khi đến 

lớp, ra về, biết thực hiện một số 

yêu cầu đơn giản của người lớn. 

 (MT 47) 

Cháu ngoan, lễ phép biết chào 

cô, chào ba mẹ khi đến lớp, khi 

ra về. Biết lắng nghe và thực 

hiện được một số yêu cầu của 

người lớn. 

- HĐ đón- trả trẻ 

-HĐ nêu gương. 

Làm quen với bài hát và các 

động tác vận động theo nhạc, 

làm quen với đất nặn cách cầm 

bút phấn 

(MT 49) 

 

 Cháu thích nghe nhạc, bước đầu 

làm quen với giai điệu, hát và 

vận động theo nhạc theo sự 

hướng dẫn của cô. 

Bước đầu cháu làm quen với bút 

màu và giấy tập theo sự hướng 

dẫn của cô. 

- GDAN: Cô giáo 

- HĐVC: 

 + NT: Hát bài hát về 

trường mầm non, tô màu 

chủ đề 

 Cháu tô màu và xé dán khéo 

léo, biết tạo ra các sản phẩm từ 

đất nặn. Không nghịch của bạn, 

chơi xong cất đúng qui 

định.(MT 51) 

Cháu biết cách cầm viết tô màu 

trống lắc theo sự hướng dẫn của 

cô. Biết giữ gìn sản phẩm, không 

vẽ bậy lên tập hay xé tập. 

- Tạo hình: Tô màu trống 

lắc (Trang 4) 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4: BÉ VÀ CÔ GIÁO 

Từ ngày 06/10/2025 đến 10/10/2025  

Hoạt động 
Thứ hai 

06/10/2025 

Thứ ba 

07/10/2025 

Thứ tư 

08/10/2025 

Thứ năm 

09/10/2025 

Thứ sáu 

10/10/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe 

của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: “Bé và cô giáo” 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề: Trường mầm non của bé. Cho trẻ chơi đồ chơi các 

góc, chơi: “Tập tầm vông”.  

Thể dục 

sáng 

Tập theo bài hát: Nào cùng tập thể dục 

Tập với cành hoa 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

Quan sát: 

Cây hoa 

Trang 

 

TCVĐ: Đuổi 

bắt bóng 

Quan sát: Cây 

hoa Trang 

(Lá) 

 

TCVĐ: Đuổi 

bắt bóng 

Quan sát:  

Cây hoa 

Trang (Thân) 

 

TCVĐ: Đuổi 

bắt bóng 

Quan sát: 

Cây hoa 

Trang (Hoa) 

 

TCVĐ: Đuổi 

bắt bóng 

Chăm sóc 

vườn hoa 

 

TCVĐ: Đuổi 

bắt bóng 

 

 

Hoạt động 

có chủ 

định 

 

NBTN 

Cô giáo 

PTVĐ: 

Đi theo đường 

ngoằn ngoèo 

-TCVĐ: Đuổi 

bắt bóng 

Tạo Hình 

Tô màu trống 

lắc 

Trang 4 

 

GDAN 

“Cô giáo” 

Nghe hát 

Nhóm 1B 

 

GDAN 

“Cô giáo” 

Nghe hát 

Nhóm 1B 

 

LQVH 

Thơ: 

“Cô giáo” 

NBPB 

Búp bê to- 

Búp bê nhỏ 

 

Kể chuyện: 

Cô giáo của 

em 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Chơi với búp bê- Xâu vòng hoa tặng cô 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Trường mầm non của bé”, ghép tranh 

- Góc xây dựng: Xây hàng rào 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về trường mầm non, nặn, tô màu theo chủ đề 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

Nhảy theo bóng 

nảy 

Ôn thơ: 

Cô giáo 

Ôn bài hát 

 

Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

 

Ôn chuyện 

Sinh hoạt phòng 

máy 

(Nhóm 1A) 

Sinh hoạt 

phòng máy 

(Nhóm 1B) 

Sinh hoạt 

phòng thư viện 

(Nhóm 1A) 

Sinh hoạt 

phòng thư 

viện 

(Nhóm 1B) 

Sinh hoạt tập 

thể 

Trả trẻ 
- Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 

 

 



 

PHT/CM  KÝ DUYỆT TTCM 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Thơ: Cô giáo 

Cô hiền như mẹ 

Dạy bé biết ngoan 

Cô cười như nắng 

Sáng rực trời thu 

Em yêu cô giáo 

Như yêu mẹ hiền. 

 

Câu chuyện: Cô giáo của em 

Sáng nay, bé bước vào lớp . 

Cô giáo mỉm cười: 

– Chào con, vào lớp nào! 

Cô nắm tay bé, dắt vào chỗ ngồi. 

Bé thấy nhiều bạn nhỏ, ai cũng vui cười. 

Đến giờ học, cô lấy ra quả bóng đỏ. 

Cô nói: 

– Nào, chúng mình cùng chuyền bóng nhé! 

Bé chuyền bóng cho bạn, bạn chuyền bóng cho cô. 

Ai cũng cười khanh khách. 

Đến giờ ăn, cô dịu dàng múc cơm cho bé. 

– Nào, bé ăn giỏi nhé! 

Đến giờ ngủ, cô nhẹ nhàng đắp chăn. 

– Ngoan nào, ngủ cho ngoan! 

Bé nằm xuống, khép đôi mắt. 

Trong giấc mơ, bé mỉm cười vì có cô hiền luôn bên cạnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


